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□貴重品
きちょうひん

 

Valuables
贵重品 
귀중품 
Objetos de valor  
Đồ quý giá 

 

□懐中
かいちゅう

電灯
でんとう

 

Flashlight
手电筒 
손전등 
Linterna 
Đèn pin 

 

□薬
くすり

など 

Medicine
药品等 
의약품 류 
Medicinas 
Thuốc… 

 

□燃料
ねんりょう

 

Fuel
燃料 
연료 
Combustible 
Nhiên liệu 

 

□水
みず

 

Water 
水 
물 
Agua 
Nước 

 

□その他
ほか

 

Others
其它 
기타 
Otros 
Vật dụng khác 

 

□食
た

べ物
もの

 

Foods 
食品  
음식  
Comida  
Đồ ăn 
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